
STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

1
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

NGỌC THIÊN BẢO
Lầu 2 Tòa nhà N7, số 3 Đường 3/2, 

Phường 11, Quận 10
10

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (nước giải khát; Sữa chế biến; 

Dầu thực vật; Mì ăn liền; Thủy 
sản và sản phẩm thủy sản (bao 

gồm các loài lưỡng cư); Rau, củ, 
quả và sản phẩm rau, củ, quả; Gia 

vị)

CT

2 HỘ KINH DOANH VINH TÂN MỸ 52A ĐƯỜNG SỐ 1, PHƯỜNG TÂN PHÚ 7

BÁN LẺ: THỊT BÒ, THỊT 
TRÂU, THỊT HEO, THỊT GÀ, 
CÁ, BÒ VIÊN, HÀNG ĐÔNG 
LẠNH, RAU, CỦ, QUẢ; ĐỒ 

LÒNG TỪ THỊT TRÂU, THỊT 
BÒ

NN

3 HỘ KINH DOANH GISELE
13 ĐƯỜNG SỐ 14, PHƯỜNG TÂN 

PHONG
7

SẢN XUẤT, MUA BÁN BÁNH 
NGỌT, BÁNH KEM

CT

4
CÔNG TY TNHH NEXUS VIỆT 

NAM ASIA
180/29 đường Nguyễn Hữu Cảnh, Phường 

22, Quận Bình Thạnh
Bình Thạnh

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (thịt bò)

NN

5
HỘ KINH DOANH LÊ ĐỖ ĐẠI 

NHÂN
122/64 Phan Văn Hân, Phường 17, quận 

Bình Thạnh
Bình Thạnh Mua bán trái cây, rau, củ, quả NN

6 HỘ KINH DOANH BÁNH QUẨY
482/14 Lê Quang Định, Phường 11, quận 

Bình Thạnh
Bình Thạnh sản xuất bánh quẩy CT

7
HỘ KINH DOANH HUỲNH 

QUỐC HÙNG

F2-24 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Mua bán rau củ NN

8
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

THIỆN TIẾM

E5-28 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây NN

DANH SÁCH BẢN CAM KẾT ĐẢM BẢO ATTP



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

9 HỘ KINH DOANH THANH LỲ

D1-01, D1-02, D1-5, D1-6 Chợ Đầu Mối 
Nông Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 
1A, Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành 

phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây NN

10 HỘ KINH DOANH LOAN PHỤNG
E4-27 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 

số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán trái cây NN

11
CÔNG TY TNHH THỰC PHẨM 

CHAY MINH ĐỨC

K27 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, số 
141 Quốc lộ 1A, Phường Tam Bình, Thành 

phố Thủ Đức
Thủ Đức

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn: sườn non chay, bò lát chay, 
gà lát chay, bóng cá chay, heo lát 
chay, cá kèo chay, cá lóc chay, 
đùi gà chay, heo quay chay, chả 
cá chay, chả lụa chay, chả quế 

chay, chả giò chay, nấm đông cô, 
nấm mèo, rong biển, tàu hũ ki 

khô, các gia vị và xốt chay (nước 
mắm chay, chao,...) hạt nêm và 
các thực phẩm chay bao gói sẵn 

khác

NN

12
HỘ KINH DOANH PHAN VĂN 

LAI

D9-28, D8-28, D9-30 Chợ Đầu Mối Nông 
Sản Thủ Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, 
Khu phố 5, Phường Tam Bình, Thành phố 

Thủ Đức Mua bán trái cây NN

13
HỘ KINH DOANH TIỆM HẢI 

SẢN DIỄM THÚY
Số 1/90A đường Duyên Hải, ấp Đồng 
Tranh, xã Long Hòa, Huyện Cần Giờ

Cần Giờ
Mua bán hải sản tươi, khô các 

loại và tổ chim yến
NN

14
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

ĐỨC TUẤN

L1-12 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ Đức, 
số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 5, 
Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán rau, củ, quả NN

15
HỘ KINH DOANH TRẦN THỊ 

HƯƠNG

E1-34, E2-34 Chợ Đầu Mối Nông Sản Thủ 
Đức, số 141 đường Quốc lộ 1A, Khu phố 
5, Phường Tam Bình, Thành phố Thủ Đức

Thủ Đức Bán rau, củ, quả NN
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16 Hộ kinh doanh Tỷ Mậu sạp 069 LTK Chợ Bình Tây, Quận 6 6 Kinh doanh Tôm, cá khô NN

17
HỘ KINH DOANH TRƯƠNG THỊ 

NHỎ
759 Nguyễn Trãi, phường 11 5

Sản xuất, kinh doanh các loại 
bánh

CT

18 HỘ KINH DOANH PINK BAKERY 340-350 Trần Phú, phường 7 5 Sản xuất các loại bánh từ bột CT

19
CÔNG TY CỔ PHẦN GOODY 

GROUP
2639 Quốc lộ 1, Tổ 1, khu phố 3, phường 

Tân Hưng Thuận
12

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (nước giải khát)

CT

20
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

HỒNG THÚY
H1-135 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7, Quận 8
8 mua bán thịt heo NN

21
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ BÁNH 

HỶ LÂM MÔN
344 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú
Tân Phú

Bán buôn đường, sữa và các sản 
phẩm từ sữa, bánh, kẹo, các sản 

phẩm chế biến từ ngũ cốc, tinh bột
CT

22
HỘ KINH DOANH LÊ THỊ CẨM 

VÂN
H1-222 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7, Quận 8
8 mua bán thịt heo NN

23
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN QUÂN
số B3-075+ B3-079 Chợ đầu mối nông sản 

thực phẩm Bình Điền, Phường 7, Quận 8
8 Mua bán rau, củ, quả NN

24 HỘ KINH DOANH AN VY 66A An Dương Vương, Phường 16, Quận 8 8 kinh doanh thực phẩm bao gói sẵn NN

25
HỘ KINH DOANH NGUYỄN LÊ 

HIỀN

H3G001 + H3G002 + H3G003 Chợ đầu 
mối nông sản thực phẩm Bình Điền, 

Phường 7, Quận 8
8 Buôn bán gia cầm làm sẵn NN

26
HỘ KINH DOANH CƠ SỞ THỰC 

PHẨM TOÀN CẦU
267 Tân Sơn Nhì, phường Tân Sơn Nhì, 

quận Tân Phú
Tân Phú

Kinh doanh thịt, hải sản, rau củ 
quả, thực phẩm bao gói sẵn

NN

27 HỘ KINH DOANH AN VI
9/13 Tô Hiệu, phường Tân Thới Hòa, quận 

Tân Phú
Tân Phú sản xuất, chế biến các loại bột CT
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28
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

VÂN
H3P028 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7, Quận 8
8

mua bán đầu lòng heo;mua bản 
thịt và các sản phẩm từ thịt

NN

29
HỘ KINH DOANH THỰC PHẨM 

PHẠM THỊ NGUYỆT
25 Đường số 3 Khu dân cư Bình Điền, 

Phường 07, Quận 8
8

kinh doanh rau, củ, quả, thịt gia 
súc, gia cầm, thủy hải sản, gia vị

NN

30 CƠ SỞ TƯỜNG HƯNG
32 (Số cũ 211/24) Lý Thái Tông, phường 

Hiệp Tân, quận Tân Phú
Tân Phú

xay bột nếp, mua bán bột nếp, bột 
gạo, bột năng, đậu, đường

CT

31
HỘ KINH DOANH CAO THỊ 

TRỌNG
B4-110 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7, Quận 8
8 Mua bán rau lá NN

32
HỘ KINH DOANH LÊ THANH 

HÙNG
B1-075 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7, Quận 8
8 Mua bán rau, củ, quả NN

33
HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ 

BÔNG
B1-077 Chợ đầu mối nông sản thực phẩm 

Bình Điền, Phường 7, Quận 8
8 Mua bán rau, củ, quả NN

34
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

VĂN PHÚ
552/15 Hưng Phú, Phường 9, Quận 8 8 kinh doanh thịt bò, bò viên NN

35
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH HƯƠNG GIA 
INTERNATIONAL

10/3 Ấp Thới Tây 1, Đường Huỳnh Thị 
Mài, xã Tân Hiệp

Huyện Hóc 
Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (sữa đặc, sữa thanh trùng, sữa 

tiệt trùng, bột kem béo, bánh, 
kẹo, bơ, phomat, kem sữa, nước 
giải khát, mứt, bia, rượu, dầu ăn, 
thạch trái cây, bột, tinh bột, hạt 
trân châu làm từ bột và tinh bột, 

kem ăn)

CT

36
HỘ KINH DOANH HOÀNG VĂN 

NHẤT
31/71/195 ấp 27, xã Đông Thạnh

huyện Hóc 
Môn

Sản xuất bánh phở CT

37
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI 

THỰC PHẨM HOÀN MỸ
Số 64B đường Nguyễn Thị Tràng, phường 

Hiệp Thành
Quận 12

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (bánh, kẹo, kẹo sô cô la

CT

38
HỘ KINH DOANH TIỆM BÁNH 

PEEKABOO
45/3 Tổ 13, Khu phố 2, Thị trấn Hóc Môn

huyện Hóc 
Môn

Sản xuất, mua bán bánh ngọt CT



STT ĐƠN VỊ ĐỊA CHỈ Q/H LOẠI HÌNH LĨNH VỰC

39
ĐỊA ĐIỂM KINH DOANH CÔNG 

TY TNHH HƯƠNG GIA 
INTERNATIONAL

10/3 Ấp Thới Tây 1, Đường Huỳnh Thị 
Mài, xã Tân Hiệp

Huyện Hóc 
Môn

Kinh doanh thực phẩm bao gói 
sẵn (trà, cà phê, ca cao, ngũ cốc, 
trái cây ngâm đường, mật ong, 

đường, si rô, hạt, yến, sương sáo, 
sinh tố trái cây)

NN

40
HỘ KINH DOANH PHAN VĂN 

BÌNH
Số 36A, đường Nguyễn Văn On, Khu phố 

2, Thị trấn Củ Chi
huyện Củ Chi

Mua bán thực phẩm đông lạnh, 
thực phẩm tươi sông (thịt gà, thịt 
heo, thịt bò, thịt trâu, cá biển, rau, 

củ, quả, gạo)

NN

41
HỘ KINH DOANH NGUYỄN 

PHẠM HẢI ĐĂNG
Sạp số 18, 19 Chợ Sáng Tân Phú Trung, ấp 

Đình, xã Tân Phú Trung
huyện Củ Chi Bán rau, củ, quả, trái cây, thịt NN

42
HỘ KINH DOANH ÚT TÁM LAN - 

 NGỌC TUYỀN
Sạp B31 và C8 Chợ đầu mối nông sản thực 

phẩm Hóc Môn, xã Xuân Thới Đông
Huyện Hóc 

Môn
Mua bán trái cây tươi, rau, củ, quả NN

44
CÔNG TY TNHH TSUKISHIMA 

SOKO VIỆT NAM

TẦNG 1, TÒA NHÀ YOCO BUILDING, 
SỐ 41 NGUYỄN THỊ MINH KHAI, 

PHƯỜNG BẾN NGHÉ
1

KINH DOANH THỰC PHẨM 
BAO GÓI SẴN (SỐT MISO, 

SỐT GIA VỊ, BÁNH, ĐỒ 
UỐNG RƯỢU, BIA)

CT

45
CÔNG TY TNHH FONTERRA 

BRANDS (VIỆT NAM)
TÒA NHÀ BITEXCO FINANCIAL, 02 

HẢI TRIỀU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ
1

KINH DOANH THỰC PHẨM 
BAO GÓI SẴN (SỮA VÀ CÁC 

SẢN PHẨM TỪ SỮA)
CT


